TRẠI HÈ HÙNG VƯƠNG LẦN THỨ X
ĐỀ THI MÔN SINH 

TRƯỜNG PT VÙNG CAO VIỆT BẮC
KHỐI 11


(Thời gian làm bài 180 phút)


(Đề thi gồm có 3 trang)

ĐỀ THI ĐỀ XUẤT

Câu 1 (2 điểm).
a. Khí khổng đóng khi nào? Sự đóng khí khổng có lợi và hại như thế nào đối với thực vật?

b. Ở lá ngô, sự thiếu khoáng biểu hiện các triệu trứng như sau:

 
1. Mép lá có màu đỏ tía đặc biệt là lá non.


2. Dọc chóp và mép lá già bị cháy và khô.


3. Sự hóa vàng bắt đầu ở chóp lá  và chuyển dọc theo trung tâm (gân giữa lá) của lá già.

Hãy lựa chọn các nguyên tố khoáng thích hợp với từng triệu trứng thiếu khoáng trên? Tại sao một số trường hợp triệu trứng thiếu khoáng biểu hiện ở lá già còn một số trường hợp khác lại biểu hiện ở lá non?

Câu 2 (3 điểm).
a. Sự chuyển hóa năng lượng trong cơ thể thực vật ở một số giai đoạn được biểu diễn:

Hãy viết phương trình cho mỗi giai đoạn? giai đoạn 1 diễn ra theo bao nhiêu con đường? Điều kiện dẫn đến các con đường đó? 

b. Điểm giống nhau trong phản ứng biến đổi pyruvat → acetyl coenzim A và phản ứng biến đổi từ α – ketoglutarate → succinyl coenzim A (trong chu trình Crep) trong hô hấp tế bào? Sự thiếu O2 ảnh hưởng như thế nào đến quá trình photphoril hóa oxi hóa?

Câu 3 (2 điểm).
a. Hãy giải thích: 

- Khi các động vật ăn cỏ được di chuyển ra khỏi đồng cỏ thì cây hai lá mầm thay thế cho cây họ lúa?

- Nếu một vòng đầy đủ của vỏ gỗ thứ cấp được bóc ra quanh một thân cây gỗ thì cây thường bị chết?

b. Cần hiểu độ dài đêm tới hạn để cây ra hoa như thế nào? Điều kiện để một cây ngày ngắn và một cây ngày dài ra hoa cùng một thời điểm? Phương pháp điều khiển hoa cúc ra hoa quanh năm?

Câu 4 (1 điểm). 

a. Phân biệt sự thụ phấn và thụ tinh? Điểm có lợi và bất lợi đối với những thực vật có động vật thụ phấn chuyên hóa cao?

b. Khoai tây và cà chua là hai loài có quan hệ họ hàng gần gũi. Nếu như cho lai hai loài đó thì có thể cho cây lai có củ giống khoai tây và quả giống cà chua trên cùng một cây được không?
Câu 5 (2 điểm).
a. Vì sao thực vật có tính hướng sáng và tính cảm ánh sáng nhưng đối với trọng lực chỉ có tính hướng mà không có tính cảm? Phân biệt sự khép và mở lá cây trinh nữ khi sáng sớm và chiều tối với khi có tác động cơ học?

b. Các nhà khoa học đã chiếu sáng hạt rau diếp với ánh sáng đỏ và ánh sáng đỏ xa để thử nghiệm các tác động của chúng lên sự nảy mầm của hạt. Hãy thiết kế thí nghiệm chứng minh?

Câu 6 (2 điểm).

a. Để tối ưu hóa hiệu quả trao đổi khí thì bề mặt hô hấp phải có những đặc điểm gì? Giải thích đặc điểm cấu tạo cơ quan hô hấp của chim thích nghi với đời sống bay lượn?

b. Nêu sự khác biệt cơ bản trong hoạt động tiêu hóa và hấp thụ dinh dưỡng ở động vật ăn cỏ nhai lại và động vật ăn cỏ không nhai lại?

Câu 7 (2 điểm).

a. Hầu hết các tổ chức trong cơ thể người nhận được nhiều máu hơn từ động mạch khi tâm thất co so với khi tâm thất giãn. Tuy nhiên đối với cơ tim thì ngược lại, nó nhận được máu nhiều hơn khi tâm thất giãn và nhận được ít hơn khi tâm thất co. Tại sao lại có sự khác biệt như vậy?

b. Hiện nay ở Việt Nam cũng như nhiều nước trên thế giới nhu cầu về máu là rất lớn, trong khi đó nguồn cung cấp máu chỉ có hạn. Để khắc phục tình trạng này, người ta thay việc truyền máu toàn phần bằng cách nào? Giải thích và cho ví dụ.
Câu 8 (2 điểm).

a. Hai nơron A và B có nồng độ Na+ ở dịch ngoại bào khác nhau. Nơron B có nồng độ Na+ ở dịch ngoại bào cao hơn so với nơron A. Nếu kích thích hai nơron này với kích thích giống nhau thì độ lớn của điện hoạt động xuất hiện ở hai nơron có giống nhau không? Tại sao?

b. Khí mêtylphôphonofluoridic axit gây ức chế hoạt động của enzim axêtincôlin- esteraza ở màng sau xináp thần kinh cơ. Nếu hít phải khí này có nguy hiểm cho tĩnh mạng không? Tại sao ?

Câu 9 (2 điểm).

a. Các bệnh nhân ung thư tuyến giáp thường được điều trị theo phác đồ: Phẫu thuật cắt bỏ tuyến giáp, uống I131 (iot phóng xạ tiêu diệt hết tế bào ung thư). Trước khi uống  I131  bệnh nhân bắt buộc phải nhịn không được sử dụng hooc môn tuyến giáp (tổng hợp nhân tạo) 1 tháng. Trong thời gian này khả năng chịu lạnh và trí nhớ của bệnh nhân như thế nào? Giải thích?

b. Tại sao ở một số loài côn trùng, trong quá trình phát triển thì giai đoạn sâu non và giai đoạn sâu trưởng thành (bướm) chúng lại sử dụng loại thức ăn khác nhau?

Câu 10 (2 điểm).

a. Hãy ghép các thành phần của đơn vị thận ở động vật có vú với các đặc tính hoặc sự kiện tương ứng trong bảng sau (mỗi thành phần có thể được sử dụng nhiều hơn 1 lần)

	Đặc tính hoặc sự kiện
	Thành phần của đơn vị thận

	Ion Cl- được bơm tích cực ra ngoài
	1

	Hầu như tất cả gluco được tái hấp thu lại
	2

	Nước tiểu trở lên axit
	3

	Ion Na+ được tái hấp thu nhờ tác động của aldesteron
	4


b. Dựa vào hiểu biết về cơ chế hình thành nước tiểu ở người, hãy cho biết khi ta uống nhiều nước thì lượng nước tiểu thải qua thận tăng lên. Tại sao?

c. Một nữ thanh niên bị bệnh phải cắt bỏ hai buồng trứng, hãy cho biết nồng độ hoocmôn tuyến yên trong máu biến động như thế nào? Chu kì kinh nguyệt và xương bị ảnh hưởng ra sao? Giải thích. 
TRẠI HÈ HÙNG VƯƠNG LẦN THỨ X
ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÔN SINH 

TRƯỜNG PT VÙNG CAO VIỆT BẮC
KHỐI 11


(Đáp án gồm có 9 trang )

Đáp án đề đề xuất

	Câu
	ý
	Nội dung
	Điểm

	1
	a. Khí khổng đóng khi nào? Sự đóng khí khổng có lợi và hại như thế nào đối với thực vật?

b. Ở lá ngô, sự thiếu khoáng biểu hiện các triệu trứng như sau:

 
1. Mép lá có màu đỏ tía đặc biệt là lá non.


2. Dọc chóp và mép lá già bị cháy và khô.


3. Sự hóa vàng bắt đầu ở chóp lá  và chuyển dọc theo trung tâm (gân giữa lá) của lá già.

Hãy lựa chọn các nguyên tố khoáng thích hợp với từng triệu trứng thiếu khoáng trên? Tại sao triệu trứng biểu hiện thiếu 1 số nguyên tố khoáng ở lá già còn một số nguyên tố khoáng khác lại biểu hiện ở lá non?
	

	
	a
	- Khí khổng đóng trong các trường hợp sau: 

+ Ban đêm (khi không có ánh sáng): K+ chuyển từ tế bào bảo vệ sang các tế bào lân cận → áp suất thẩm thấu của tế bào khí khổng giảm → tế bào mất nước → lỗ khí đóng. Sự đóng khí khổng vào ban đêm còn liên quan đến nồng độ CO2 cao trong các khoang không khí của lá, do kết quả của quá trình hô hấp

+ Khi cây gặp stress: Khi cây thiếu nước hoặc khi nhiệt độ môi trường quá cao,  K+ bị bơm ra ngoài tế bào khí khổng → áp suất thẩm thấu của tế bào khí khổng giảm → tế bào mất nước → lỗ khí đóng. Ngoài ra, khi thiếu nước, axit abxixic tăng cường tổng hợp ở rễ và lá kích thích hoạt động của các bơm ion tăng vận chuyển K+ ra khỏi tế bào khí khổng  → Khí khổng đóng

+ Khi độ ẩm không khí tăng cao (mưa lâu ngày): các tế bào lân cận bão hòa nước → thể tích tế bào tăng ép lên các tế bào khí khổng → Lỗ khí đóng

- Sự đóng lỗ khí có lợi và hại đối với thực vật:

+ Lợi: hạn chế sự mất nước trong môi trường khô hạn, nhiệt độ cao

+ Hại: Trao đổi O2 và CO2 bị ngừng trệ → giảm năng suất vì khi nồng độ CO2 giảm, O2 tăng → hô hấp sáng
	1.0

0.5

	
	b
	- Các triệu trứng thiếu khoáng:


1. Mép lá có màu đỏ tía đặc biệt là lá non: Thiếu P


2. Dọc chóp và mép lá già bị cháy và khô: Thiếu K


3. Sự hóa vàng bắt đầu ở chóp lá  và chuyển dọc theo trung tâm (gân giữa lá) của lá già: Thiếu N

- Triệu trứng thiếu khoáng không chỉ phụ thược vào vai trò của các chất khoáng mà còn phụ thuộc vào khả năng di chuyển của nó trong cây:

+ Nguyên tố khoáng linh động, có khả năng di chuyển tự do thì triệu trứng thiếu khoáng xuất hiện đầu tiên ở lá già do các mô non đang sinh trưởng có lực lôi kéo lớn hơn các chất dinh dưỡng đang khan hiếm

+ Nguyên tố khoáng kém linh động, ít di chuyển sự thiếu hụt thường tác động lên phần non của cây.
	0.5

0.5

	2
	a. Sự chuyển hóa năng lượng trong cơ thể thực vật ở một số giai đoạn được biểu diễn:

Hãy viết phương trình cho mỗi giai đoạn? giai đoạn 1 diễn ra theo bao nhiêu con đường? Điều kiện dẫn đến các con đường đó? 

b. Điểm giống nhau trong phản ứng biến đổi pyruvat → acetyl coenzim A và phản ứng biến đổi từ α – ketoglutarate → succinyl coenzim A (trong chu trình Crep) trong hô hấp tế bào? Sự thiếu O2 ảnh hưởng như thế nào đến quá trình photphoril hóa oxi hóa?


	

	
	a
	- Giai đoạn 1 là pha tối của quang hợp. Phương trình:

 6CO2 + 12NADPH2 + 18ATP → C6H12O6 + 6H2O + 12NADP+ + 18ADP + 18Pv 

- Giai đoạn 2 là hô hấp tế bào. Phương trình:

C6H12O6 + O2 → 6CO2 + 6H2O + 38ATP 
- Giai đoạn 1 biểu diễn theo 3 con đường:

+ Thực vật C3 (chu trình Canvin): Xảy ra ở một số thực vật sống ở vùng ôn đới, á nhiệt đới, khí hậu ôn hòa, nhiệt độ, nồng độ CO2, O2 bình thường

+ Thực vật C4 (Chu trình Hatslact): Xảy ra ở một số thực vật sống ở vùng nhiệt đới, khí hậu nóng, ẩm, nồng độ O2 cao, CO2 thấp, nhiệt độ cao, ánh sáng mạnh

+ Thực vật CAM: Xảy ra ở một số thực vật sống ở nơi khô hạn kéo dài (sa mạc, hoang mạc)
	0.5

0.5

0.5

	
	b
	– Điểm giống của 2 phản ứng:

+ Đều được xúc tác bởi phức hệ lớn đa enzim

+ Tiền chất đều mất một phân tử CO2
+ Truyền electron cho chất mang electron NAD+ trong bước oxi hóa

+ Sản phẩm được hoạt hóa gắn thêm nhóm CoA

- Khi thiếu O2 thì quá trình photphoril hóa oxi hóa sẽ dừng lại hoàn toàn, quá trình này không tạo ATP vì không có O2 để kéo electron xuôi theo dòng chuỗi truyền electron, H+ không được bơm vào khoảng gian màng ti thể và hóa thẩm không xảy ra.
	1.0

0.5

	3
	a. Hãy giải thích: 

- Khi các động vật ăn cỏ được di chuyển ra khỏi đồng cỏ thì cây hai lá mầm thay thế cho cây họ lúa?

- Nếu một vòng đầy đủ của vỏ gỗ thứ cấp được bóc ra quanh một thân cây gỗ thì cây thường bị chết?

b. Cần hiểu độ dài đêm tới hạn để cây ra hoa như thế nào? Điều kiện để một cây ngày ngắn và một cây ngày dài ra hoa cùng một thời điểm? Phương pháp điều khiển hoa cúc ra hoa quanh năm?
	

	
	a
	Giải thích: 

- Động vật ăn cỏ gặm cỏ sát mặt đất gây nhiều thiệt hại cho cây hai lá mầm hơn là cây 1 lá mầm vì ở cây 2 lá mầm khi chồi nách dưới cùng bị mất đi chúng khó phục hồi (vì không có mô phân sinh lóng). Còn ở cây 1 lá mầm, khi động vật ăn cỏ ăn phần trên mặt đất mất mô phân sinh đỉnh thì phần dưới mặt đất vẫn còn mô phân sinh lóng nên cây cỏ vẫn phát triển được. Vì vậy sự có mặt của động vật gặm cỏ làm cho cây 2 lá mầm không phát triển được.

- Vỏ thứ cấp bao gồm tất cả các mô phía ngoài tầng sinh mạch gồm phloem thứ cấp, chu bì vì vậy khi bóc đi phần vỏ gỗ thứ cấp sẽ làm gián đoạn sự vận chuyển đường và tinh bột từ chồi thân tới rễ làm cây gỗ chết.
	0.5

0.5

	
	b
	- Độ dài đêm tới hạn là số giờ tối tối đa đối với cây ngày dài và số giờ tối tối thiểu đối với cây ngày ngắn để cây ra hoa

- Cây ngày ngắn và cây ngày dài cùng ra hoa khi độ dài đêm tối thiểu của cây ngày ngắn bằng độ dài đêm tối đa của cây ngày dài

- Cúc là cây ngày ngắn ra hoa vào mùa thu

+ Nở vào mùa hè: Dùng màn đêm nhân tạo kéo dài thời gian ban đêm

+ Nở vào mùa đông: Thắp đèn ban đêm cho hoa cúc mùa thu để rút ngắn thời gian đêm → hoa cúc nở chậm vào mùa đông, hoa có cuống dài, hoa to và đẹp hơn.
	0.25

0.25

0.5



	4
	a. Phân biệt sự thụ phấn và thụ tinh? Điểm có lợi và bất lợi đối với những thực vật có động vật thụ phấn chuyên hóa cao?

b. Khoai tây và cà chua là hai loài có quan hệ họ hàng gần gũi. Nếu như cho lai hai loài đó thì có thể cho cây lai có củ giống khoai tây và quả giống cà chua trên cùng một cây được không?
	

	
	a
	- Thụ phấn là sự chuyển hạt phấn từ bao phấn đến núm nhụy cái, thụ tinh là sự kết hợp của trứng và tinh trùng tạo nên hợp tử. Sự thụ tinh chỉ có thể xảy ra sau khi hạt phấn sinh trưởng tới ống phấn 

- Điểm có lợi và bất lợi đối với thực vật có động vật thụ phấn chuyên hóa cao:

+ Lợi: Có động vật thụ phấn chuyên hóa cao thì thụ phấn hiệu quả hơn vì có ít hạt phấn được đưa nhầm tới loài cây khác

+ Bất lợi: Nếu quần thể động vật thụ phấn bị giảm sút do vật ăn thịt, bệnh tật, biến đổi khí hậu thì quá trình thụ phấn giảm sút, không tạo được hạt.
	0.25

0.25



	
	b
	Điều đó là có thể nhưng kết quả khả quan là không chắc chắn. Cả củ và quả là nơi chứa năng lượng lớn, trong khi đó thì mỗi cây chỉ có một lượng năng lượng giới hạn để cho sinh sản hữu tính và vô tính. Mặc dù cây lai cà chua – khoai tây về lí thuyết tạo ra con cái có củ và quả như nhau nhưng những củ và quả này sẽ có chất lượng kém và năng suất thấp. 
	0.5



	5
	a. Vì sao thực vật có tính hướng sáng và tính cảm ánh sáng nhưng đối với trọng lực chỉ có tính hướng mà không có tính cảm? Phân biệt sự khép và mở lá cây trinh nữ khi sáng sớm và chiều tối với khi có tác động cơ học?

b. Các nhà khoa học đã chiếu sáng hạt rau diếp với ánh sáng đỏ và ánh sáng đỏ xa để thử nghiệm các tác động của chúng lên sự nảy mầm của hạt. Hãy thiết kế thí nghiệm chứng minh?
	

	
	a
	- Tính hướng là phản ứng tác động có hướng của tác nhân kích thích còn tính cảm là tác động không có hướng của tác nhân kích thích. Vì trọng lực là một đại lượng có hướng nên không có tính cảm.

- Phân biệt

         Kiểu         

             cảm  

              ứng

Chỉ tiêu

Lá khép, mở khi sáng tối

Lá khép, mở khi có tác 

động cơ học

Bản chất

Ứng động sinh trưởng

Ứng động không sinh trưởng

Tác nhân kích thích

Ánh sáng

Sự va chạm (cơ học)

Cơ chế 

Do tác động của auxin dẫn tới sự sinh trưởng không đều ở 2 mặt lá

Do sự thay đổi sức trương nước của tế bào chuyên hóa nằm ở cuống lá không liên quan đến sinh trưởng

Tính chất biểu hiện

Biểu hiện chậm hơn, có tính chu kì

Biểu hiện nhanh hơn, không có tính chu kì

Ý nghĩa

Giúp lá xòe ra khi có ánh sáng để quang hợp và cụp lại về đêm để giảm thoát hơi nước

Giúp lá không bị tổn thương khi có tác động cơ học


	0.25

0.75



	
	b
	- Bố trí thí nghiệm:

Ngâm hạt trong nước chia đều hạt thành các lô: lô 1, 2, 3, 4, 5

Lô 1: Hạt để trong tối (đối chứng)

Lô 2: Hạt được chiếu ánh sáng đỏ - để trong tối

Lô 3: Hạt được chiếu ánh sáng đỏ - đỏ xa – để trong tối

Lô 4: Hạt được chiếu ánh sáng đỏ - đỏ xa – đỏ - để trong tối

Lô 5: Hạt được chiếu ánh sáng đỏ - đỏ xa – đỏ - đỏ xa – để trong tối 

Kết quả: Lô 2 và lô 4 hạt nảy mầm, lô 1, 3, 5 hạt không nảy mầm

- Kết luận: Ánh sáng đỏ kích thích sự nảy mầm của hạt còn ánh sáng đỏ xa ức chế sự nảy mầm của hạt. Ánh sáng ở lần chiếu cuối cùng là nhân tố quyết định.

- Giải thích: 

+ Quang thụ thể chịu tránh nhiệm gây ra tác động trái ngược của ánh sáng đỏ và đỏ xa là phitocrom (Pr và Pfr), Pr  hấp thụ cực đại ánh sáng đỏ còn Pfr  hấp thụ ánh sáng đỏ xa hai dạng này chuyển hóa thuận nghịch dưới tác dụng của ánh sáng.

+ Sự hấp thụ ánh sáng đỏ làm Pr chuyển thành Pfr kích thích sự nảy mầm của hạt và ánh sáng đỏ xa làm đảo ngược quá trình này.

+ Thực vật tổng hợp phytocrom dưới dạng Pr nếu hạt được giữ trong tối, sắc tố hầu như hoàn toàn duy trì ở dạng Pr.
	0.5

0.25

0.25
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	a. Để tối ưu hóa hiệu quả trao đổi khí thì bề mặt hô hấp phải có những đặc điểm gì? Giải thích đặc điểm cấu tạo cơ quan hô hấp của chim thích nghi với đời sống bay lượn?

b. Nêu sự khác biệt cơ bản trong hoạt động tiêu hóa và hấp thụ dinh dưỡng ở động vật ăn cỏ nhai lại và động vật ăn cỏ không nhai lại?
	

	
	a 


	- Đặc điểm của bề mặt hô hấp: 

+ Bề mặt hô hấp cần phải mỏng, rộng và ẩm ướt để các chất khí dễ dàng khuếch tán

+ Có mạng lưới mao mạch phát triển và thường chảy theo hướng ngược chiều với dòng khí đi vào để làm chênh lệch phân áp các chất khí giữa hai phía của bề mặt hô hấp.

- Đặc điểm cơ quan hô hấp của chim:

+ Dòng máu chảy trong các mao mạch trên thành ống khí ngược chiều với dòng khí đi qua các ống khí.
+ Phổi của chim gồm nhiều ống khí song song và các túi khí có thể co giãn giúp cho việc thông khí qua phổi theo một chiều và luôn giàu oxi cả khi hít vào và thở ra.
	0.5
0.5

	
	b
	- ĐV nhai lại: Biến đổi cơ học và sinh học xảy ra ở dạ cỏ, biến đổi hóa học xảy ra ở dạ múi khế. Tiêu hóa hoàn thành và hấp thu ở ruột non nên hiệu quả tiêu hóa và hấp thu cao.

- ĐV không  nhai lại: Biến đổi cơ học và hóa học xảy ra ở dạ dày, biến đổi sinh học xảy ra ở manh tràng. Sau khi đã hấp thu 1 phần ở ruột non, phần thức ăn còn lại được hấp thu ở ruột già nên hiệu quả tiêu hóa và hấp thu kém hơn.
	0.5

0.5
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	a. Hầu hết các tổ chức trong cơ thể người nhận được nhiều máu hơn từ động mạch khi tâm thất co so với khi tâm thất giãn. Tuy nhiên đối với cơ tim thì ngược lại, nó nhận được máu nhiều hơn khi tâm thất giãn và nhận được ít hơn khi tâm thất co. Tại sao lại có sự khác biệt như vậy?

b. Hiện nay ở Việt Nam cũng như nhiều nước trên thế giới nhu cầu về máu là rất lớn, trong khi đó nguồn cung cấp máu chỉ có hạn. Để khắc phục tình trạng này, người ta thay việc truyền máu toàn phần bằng cách nào? Giải thích và cho ví dụ.
	

	
	a


	- Khi tâm thất co tạo áp suất máu cao hơn nên hầu hết các cơ quan nhận được máu nhiều hơn so với khi tâm thất giãn, huyết áp giảm. Trong khi đó lúc tâm thất co, các sợi cơ tim ép vào thành các động mạch vành ở tim nên máu vào tim ít hơn.

- Khi tâm thất giãn, máu có xu hướng dội lại tim ở gốc động mạch chủ cũng là nơi xuất phát của động mạch vành tim. Lúc đó cơ tim giãn nên không gây cản trở việc cung cấp máu cho tim vì thế lượng máu vào động mạch vành nuôi tim nhiều hơn so với khi tâm thất co.
	0.5

0.5

	
	b 


	 Để khắc phục tình trạng này, người ta thay việc truyền máu toàn phần bằng truyền máu theo từng thành phần của máu.

 - Máu được phân tách ra thành các thành phần riêng rẽ như hồng cầu, bạch cầu, tiểu cầu, huyết tương và các sản phẩm của huyết tương như albumin, kháng thể, các yếu tố đông máu...Như vậy, một đơn vị máu có thể truyền cho nhiều bệnh nhân tùy theo nhu cầu của từng người và cũng hạn chế được các tai biến truyền máu. 

- Ví dụ, truyền hồng cầu cho bệnh nhân thiếu máu, truyền huyết tương cho bệnh nhân bị bỏng, truyền tiểu cầu cho bệnh nhân bị giảm tiểu cầu. Truyền máu toàn phần chỉ thực hiện đối với bệnh nhân mất máu cấp tính với khối lượng máu bị mất lớn (trên 30 % lượng máu cơ thể).   
	0.25

0.5
0.25
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	a. Hai nơron A và B có nồng độ Na+ ở dịch ngoại bào khác nhau. Nơron B có nồng độ Na+ ở dịch ngoại bào cao hơn so với nơron A. Nếu kích thích hai nơron này với kích thích giống nhau thì độ lớn của điện hoạt động xuất hiện ở hai nơron có giống nhau không? Tại sao?

b. Khí mêtylphôphonofluoridic axit gây ức chế hoạt động của enzim axêtincôlin- esteraza ở màng sau xináp thần kinh cơ. Nếu hít phải khí này có nguy hiểm cho tĩnh mạng không? Tại sao
	

	
	a
	- Độ lớn của điện thế hoạt động xuất hiện ở hai nơron khác nhau.

- Chênh lệnh nồng độ Na+ ở nơron B cao hơn nơron A nên khi kích thích Na+ đi vào trong nơron B nhiều hơn làm bên trong trở nên dương hơn vì thể độ lớn của điện hoạt động xuất hiện ở nơron B lớn hơn.
	0.5

0.5

	
	b
	- Do enzim axêtincôlin- esteraza bị ức chế nên axetincolin không bị phân hủy ở màng sau xinap…

- Axêtincolin liên tục kích thích lên cơ thể, gây co cơ liên tục, cuối cùng gây liệt cơ, có thể gây ra tử vong.
	0.5

0.5
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	a. Các bệnh nhân ung thư tuyến giáp thường được điều trị theo phác đồ: Phẫu thuật cắt bỏ tuyến giáp, uống I131 (ioot phóng xạ tiêu diệt hết tế bào ung thư). Trước khi uống  I131  bệnh nhân bắt buộc phải nhịn không được sử dụng hooc môn tuyến giáp (tổng hợp nhân tạo) 1 tháng. Trong thời gian này khả năng chịu lạnh và trí nhớ của bệnh nhân như thế nào? Giải thích?

b. Tại sao ở một số loài côn trùng, trong quá trình phát triển thì giai đoạn sâu non và giai đoạn sâu trưởng thành (bướm) chúng lại sử dụng loại thức ăn khác nhau?
	

	
	a
	 Khả năng chịu lạnh và trí nhớ của bệnh nhân sẽ giảm sút, vì:

- Các bệnh nhân  cắt bỏ tuyến giáp lại không được sử dụng hooc môn tuyến giáp (1 tháng) dẫn đến cơ thể còn rất ít Tiroxin.

- Tiroxin ít chuyển hóa cơ bản giảm sinh nhiệt giảm, đồng thời trí nhớ cũng giảm nên khả năng chịu lạnh và trí nhớ của bệnh nhân sẽ giảm sút
	0.5

0.5

	
	b
	- Sâu non  ăn lá cây vì trong ống tiêu hóa có đủ các loại enzim tiêu hóa Pr, lipit và cacbohiđrat.

- Bướm hầu hết sống bằng mật hoa vì trong ống tiêu hóa chỉ có enzim sacaraza tiêu hóa đường sacarozo.
	0.5

0.5
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	a. Hãy ghép các thành phần của đơn vị thận ở động vật có vú với các đặc tính hoặc sự kiện tương ứng trong bảng sau (mỗi thành phần có thể được sử dụng nhiều hơn 1 lần)

Đặc tính hoặc sự kiện

Thành phần của đơn vị thận

Ion Cl- được bơm tích cực ra ngoài

1

Hầu như tất cả gluco được tái hấp thu lại

2

Nước tiểu trở lên axit

3

Ion Na+ được tái hấp thu nhờ tác động của aldesteron

4

b. Dựa vào hiểu biết về cơ chế hình thành nước tiểu ở người, hãy cho biết khi ta uống nhiều nước thì lượng nước tiểu thải qua thận tăng lên. Tại sao?

c. Một nữ thanh niên bị bệnh phải cắt bỏ hai buồng trứng, hãy cho biết nồng độ hoocmôn tuyến yên trong máu biến động như thế nào? Chu kì kinh nguyệt và xương bị ảnh hưởng ra sao? Giải thích. 
	

	
	
	a.

1. Nhánh lên của quai Henle

2. Ống lượn gần

3. Ống góp

4. Ống lượn xa
	0.5

	
	b
	- Uống nhiều nước làm áp suất thẩm thấu máu giảm, giảm kích thích lên vùng dưới đồi, giảm tiết ADH, tính thấm ở ống thận giảm, tăng thải nước tiểu.

- Uống nước nhiều làm tăng huyết áp, tăng áp lực lọc ở cầu thận, tăng thải nước tiểu.
	0.5

	
	c
	- Nồng độ FSH và LH tăng lên vì tuyến yên và vùng dưới đồi không bị ức chế ngược bởi estrogen và progesteron. 

- Chu kì kinh nguyệt không diễn ra vì chu kì kinh nguyệt xảy ra là do estrogen và progesteron được buồng trứng tiết ra gây phát triển và bong lớp niêm mạc tử cung kèm máu theo chu kì. 

- Xương xốp dễ gẫy (bệnh loãng xương) nguyên nhân là do thiếu estrogen nên giảm lắng đọng canxi vào xương.
	0. 5
0.25

0.25


Người ra đề

                                                                                                   Hoàng Tú Hằng

Phạm Thị Hồng Tú
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